
Tuần: 11

Lớp Thứ 2 Phòng Thứ 3 Phòng Thứ 4 Phòng Thứ 5 Phòng Thứ 6 Phòng Thứ 7 Phòng

21/10 22/10 23/10 24/10 25/10 26/10

7h00-

10h40

12h30-

16h10

7h00-

10h40

Phát triển 

SPTP (10)
2.1 Triết học (32) Onl

12h30-

16h10
Lập dự án (30) 2.1 Triết học  (28) Onl

Phát triển SPTP 

(14)
2.1

7h00-

10h40
Miễn dịch (8) 3.5

12h30-

16h10

7h00-

10h40

KN viết BC 

(20)
3.1 Vi sinh TP (8) 3.1

12h30-

16h10

KT lên men 

(28)
3.5 Vi sinh TP (4) 3.5

KT lên men 

(30)
3.1 Anh 3 (45) 3.1

7h00-

10h40

Hóa sinh ĐC 

(40,5)
3.5 Anh 1 (45) 2.1 Vẽ KT (40) 2.1

Hóa sinh ĐC 

(45)
2.1 Vẽ KT (44) 2.1

12h30-

16h10

7h00-

10h40
Anh 2 (45) 3.5

12h30-

16h10

Anh 2 (40,5)-tổ 

1
3.1

Hóa sinh ĐC 

(45)
2.1 Anh 2 (45) 3.5
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Thời 

gian

CNSH 

21-01 

CNTP 

21-02

CNSH 

22-01

CNTP 

22-02

CNSH 

23-01

CNTP 

23-

01,02



Lớp Thứ 2 Phòng Thứ 3 Phòng Thứ 4 Phòng Thứ 5 Phòng Thứ 6 Phòng Thứ 7 Phòng

21/10 22/10 23/10 24/10 25/10 26/10

Thời 

gian

CNSH 

21-01 

7h00-

10h40

Hóa ĐC (22)-

tiết 1,2
3.1 Triết học (32) Onl

12h30-

16h10
Toán CC  (20) 3.1 Vật lý ĐC  (28) 3.1 Triết học  (28) Onl Vật lý ĐC  (32) 3.1

7h00-

10h40
Vật lý ĐC  (24) 2.1 Toán CC  (24) 3.1 Triết học (28) Onl

12h30-

16h10
Hóa ĐC  (30) 3.5 Triết học (32) Onl

7h00-

10h40

Hóa ĐC (30)-

tiết 3,4
3.1 Triết học (28) Onl Vật lý ĐC  (24) 3.5

12h30-

16h10
Toán CC  (20) 2.1 Toán CC  (24) 2.1 Triết học (32) Onl

CNSH2

4-01

CNTP2

4-01

CNTP2

4-02

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

TS. Đào Thị Hồng Vân






